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……………………………………………………………………………………………………………. 

 

(Thầy/cô hãy khoanh tròn vào 1 đáp án đúng nhất trong số các phương án trả lời) 

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG VỀ ATGT VÀ KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN 

Câu 1: Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân 
làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào? 

A. Cho xe đi trên một làn đường, khi cần thiết phải chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và 
bảo đảm an toàn. 

B. Cho xe đi trên bất kì làn đường nào và chỉ được chuyển làn ở những nơi cho phép; khi chuyển 
làn phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn. 

C. Cho xe đi trong làn đường được đi và chỉ chuyển làn đường ở những nơi được cho phép; khi 
chuyển làn phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn. 

D. Cho xe đi trong một làn đường, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước, chú ý quan sát 
để bảo đảm an toàn. 

 

Câu 2: Hãy sắp xếp các câu dưới đây để mô tả đúng thứ tự các bước người lái xe cần làm để 
chuyển hướng xe an toàn: 

  1. Giảm tốc độ 

2. Nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng 
cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều 

 3. Có tín hiệu báo hướng rẽ 

 4. Cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người, 
phương tiện khác 

A. 1 – 3 – 2 – 4 
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B. 1 – 2 – 3 – 4 

C. 3 – 2 – 1 – 4  

D. 3 – 1 – 2 – 4  

 

Câu 3: Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với người điều khiển mô tô, xe gắn 
máy, xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và xe gắn máy có hành vi đi không đúng phần 
đường, làn đường như thế nào?  

A. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. 

B. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. 

C. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. 

D. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

 

Câu 4: Hãy điền các từ còn thiếu trong nội dung mô tả các bước phanh khẩn cấp an toàn của mô 
tô, xe gắn máy: 

Bước 1: Duy trì khoảng trống an toàn để không bị rơi vào tình huống bất ngờ phải phanh gấp 

Bước 2: Nếu phải phanh khẩn cấp thì giảm hết ga thật nhanh 

Bước 3: Dùng đồng thời cả phanh trước và phanh sau với lực phanh ….. dần đều, tác dụng lực 
phanh ….. mạnh hơn phanh ….. Cần dùng cả bốn ngón tay để bóp phanh trước 

Bước 4: Khi xe dừng hẳn, chống chân ….. xuống đất để giữ thăng bằng, chân ….. đặt trên chỗ 
để chân để sẵn sàng phanh khi cần thiết (xe số) hoặc chống cả hai chân xuống đất (xe ga). 

A. Tăng, sau, trước, trái, phải 

B. Tăng, trước, sau, trái, phải 

C. Giảm, trước, sau, phải, trái 

D. Giảm, sau, trước, trái, phải 

 

Câu 5: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 
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A. Xe lam, mô tô, xe con, xe đạp 

B. Xe con, xe đạp, mô tô, xe lam 

C. Xe đạp, mô tô, xe lam, xe con 

D. Xe lam, xe con, xe đạp, mô tô 

 

PHẦN B: TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THEO TÀI LIỆU “ATGT CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ” 

Câu 6: Khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông gặp hiệu lệnh của người điều khiển giao 
thông “Hai tay hoặc một tay dang ngang” người tham gia giao thông phải chấp hành như thế 
nào? 

A. Người tham gia giao thông ở các hướng đều phải dừng lại 
B. Người tham gia giao thông ở phía trước và phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; 

người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái của người điều khiển giao thông được đi 

C. Người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển dừng lại; người tham gia 
giao thông ở phía trước người điều khiển được rẽ phải; người tham gia giao thông ở phía bên 
trái người điều khiển được đi tất cả các hướng 

D. Người tham gia giao thông ở các hướng đi chậm lại 

 

Câu 7: Hành vi vi phạm nào của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bị tước quyền sử dụng 
giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng? 

A. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 

B. Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép 

C. Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định 

D. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h; 

 

Câu 8: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm? 

A. Biển báo 1  

B. Biển báo 2  

C. Biển báo 1 và 3 

D. Biển báo 2 và 3 

                                                                             

 

 
Biển báo 1 Biển báo 2 Biển báo 3 
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Câu 9: Hành khách ngồi trên các phương tiện đường thủy cần phải thực hiện các quy định nào 
sau đây? 

A. Mặc áo phao có cài dây an toàn hoặc dụng cụ nổi. 

B. Ngồi ổn định và ngay ngắn. 

C. Lên, xuống theo hướng dẫn. 

D. Cả 3 phương án trên  

 

Câu 10: Trong khu vực đông dân cư, trên đường đôi (có dải phân cách giữa); đường một chiều có 
từ 2 làn xe cơ giới trở lên, xe gắn máy tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao 
nhiêu? 

A. 60km/h 

B. 50km/h 

C. 40km/h 

D. 30km/h 
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PHẦN C: CHIA SẺ Ý KIẾN: 

Bằng kinh nghiệm thực tế của mình, thầy/cô hãy cho biết cần tổ chức giảng dạy tài liệu “An 
toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” như thế nào để có thể thu hút học sinh, giúp các em hiểu 
và vận dụng vào thực tế? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 


